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BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ I

 Năm học 2015 - 2016

 
 I. TÌNH HÌNH CHUNG.
   1. Thông tin trường

Địa chỉ :   390 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh

      Điện thoại : 38457473 -38119857  ,   Email:  c3lytutrong.tphcm@moet.edu.vn

a) Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng:
 
	TT
	Họ tên
và số ĐTDĐ
	Chức vụ
	Văn bằng
cao nhất
	Năm
tốt nghiệp
	Năm vào
ngành
	Công tác
kiêm nhiệm

	1
	Phạm Hữu Lộc
(SĐT: 0903 828 252)
	Hiệu trưởng
	Tiến sỹ
	2010
	1987
	

	2
	Đinh Văn Đệ
(SĐT: 0918 216 994)
	Phó Hiệu trưởng
	Tiến sỹ
	2010
	2001
	

	3
	Nguyễn Văn Dũng

(SĐT: 0903 382 784)
	Phó Hiệu trưởng
	Thạc sỹ
	2012
	1985
	

	4
	Lương Xuân Chỉnh

(SĐT: 0984 945 789)
	Phó Hiệu trưởng
	Thạc sỹ
	2006
	1998
	


 b) Tổ trưởng chuyên môn:
	STT
	Họ và tên

Tổ trưởng CM
	Tổ bộ môn
	Văn bằng

Cao nhất
	Năm

Tốt nghiệp
	Năm vào

Ngành
	ĐTDĐ

	01
	
	
	
	
	
	

	02
	
	
	
	
	
	

	03
	
	
	
	
	
	

	04
	
	
	
	
	
	

	05
	
	
	
	
	
	

	06
	
	
	
	
	
	

	07
	
	
	
	
	
	

	08
	
	
	
	
	
	

	09
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 
c) Tình hình giáo viên:  
 
	TT
	Bộ môn
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Ngữ Văn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	2
	Lịch Sử
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	3
	Địa Lý
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	4
	GDCD
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	5
	Toán
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	Vật Lý
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	7
	Hoá học
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	8
	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	9
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	10
	Kĩ thuật CN
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	11
	Kĩ thuật NN
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	12
	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	13
	GDQP&AN
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	Cộng
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


d) Giáo viên Ngoại ngữ:

	TT
	Môn 

Ngoại ngữ
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Hàn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	NN Khác
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


e) Giáo viên Tiếng Anh:
Tổng số giáo viên: …….  GV
Phân chia theo trình độ:
	TT
	Trình độ
	Biên chế
	Hợp đồng thỉnh giảng
	Tổng số
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	3
	Cử nhân (ĐH)
	
	
	
	
	

	4
	Cử nhân (CĐ)
	
	
	
	
	

	5
	Trình độ khác
	
	
	
	
	

	6
	GV đạt trình độ bậc 1 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	7
	GV đạt trình độ bậc 2 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	8
	GV đạt trình độ bậc 3 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	9
	GV đạt trình độ bậc 4 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	10
	GV đạt trình độ bậc 5 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	11
	GV đạt trình độ bậc 6 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	12
	GV được miễn rà soát**
	
	
	
	
	

	13
	GV chưa rà soát
	
	
	
	
	

	14
	Số lượng khác***
	
	
	
	
	


2. Tình hình học sinh.
 
	Học sinh
 
Khối lớp
	Sĩ số học sinh
đầu năm
	Sĩ số học sinh
cuối HK I
	Học sinh
bỏ học
	Học sinh
dân tộc
	Học sinh
dân tộc bỏ học

	
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ
	Tổng số
	Nữ

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· So với đầu năm số HS giảm: …. HS. Tỉ lệ: …..%. Trong đó, nữ:……HS
3.  Xây dựng cơ sở vật chất nhà trường
 
	Chỉ danh
	Số lượng
	Diện tích/ Qui cách kỹ thuật/ Công năng

	Phòng học
	
	

	Phòng Tư vấn tâm lý
	
	

	Phòng TN Lý
	
	

	Phòng TN Hóa
	
	

	Phòng TN Sinh
	
	

	Phòng TN LHS
	
	

	Phòng TN HS
	
	

	Phòng Lab
	
	

	Phòng Vi tính
	
	

	Phòng Nghe nhìn
	
	


	Hội trường
	
	

	Thư viện
	
	

	Nhà Đa năng
	
	

	Phòng Multimedia
	
	

	Phòng Bộ môn
	
	

	Phòng Thiết bị
	
	

	Nhà thi đấu TDTT
	
	

	Phòng Mỹ thuật
	
	

	Phòng Âm nhạc
	
	

	Phòng Dạy nghề
	
	

	Vườn trường
	
	

	Không gian dạy - học khác
	
	


 
II. CÔNG TÁC GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ 
· Thực hiện….
· Thực hiện….
III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015 – 2016
1. Công tác tổ chức các hoạt động dạy và học 
· Triển …..

· …..

2. Về tổ chức dạy nghề phổ thông, hoạt động giáo dục hướng nghiệp, ngoài giờ lên lớp, giáo dục Quốc phòng và An ninh.

·  Nhà trường.

·  Môn GDQP tổ chức dạy rãi.
· Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp
3. Thực hiện qui chế chuyên môn:

·  Quản lý Hồ sơ học vụ ….

·  Quản lý điểm số ….. Thực hiện Quản lý điểm bằng phần mềm

· Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông…

· Quản lý chuyển trường và tiếp nhận học sinh….

· Quản lý hồ sơ học sinh diện hòa nhập, học sinh diện chính sách…
· Công khai chất lượng giáo dục…

· Thông tin giữa nhà trường và Cha mẹ học sinh….

· …..
4. Ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học 

· Thực hiện trường học kết nối …

· Thực hiện cập nhật thông tin trên hệ thống Quản lý nhà trường…

· Thực hiện các phần mềm dạy học…..

· Khai thác, sử dụng Bảng tương tác và các thiết bị dạy học khác…

· Dạy học theo Đề án, Dự án….
· Dạy học theo chủ đề tích hợp..

· ….
5. Hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm sáng tạo, Khóa học ngoài nhà trường, giáo dục toàn diện cho học sinh:

· Nhà trường đã….

· Các hoạt động khác: ….
6. Các hoạt động nâng cao chất lượng dạy và học:
·  Tổ chức ….
·  Tổ chức …..
· Công tác phối hợp Cha mẹ học sinh …
· Công tác GVCN… 
 7. Xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học.
· Xây dựng ….

+ Tổ chức thực hiện các chuẩn của Trường THPT chuẩn quốc gia:

· Nhà Trường phấn đấu đạt các chuẩn về ….

· Các tiêu chuẩn về …. Nhà trường có kế hoạch …..để phấn đấu thực hiện.

+ Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn trường học:

· Nhà trường.
· Căn tin
· Bếp ăn
· Công tác VSATTP
· Công tác PCCC
· An toan trường học
+ Về hoạt động thư viện, thiết bị: 
· Có kế hoạch ….
· Tổ chức đọc sách trong học sinh….
· Công tác kiểm kê, kiểm tra rà soát tài liệu, tranh ảnh, bản đồ, đồ dùng dạy học…
+ Tổ chức dạy học môn Thể dục, thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ:

· Môn Thể dục …
+ Tổ chức Thể thao trong nhà trường:

· Nhà trường …
+ Hoạt động thí nghiệm thực hành.

 
	Khối lớp
	Số lớp
	Số tiết thực hành thí nghiệm

	
	
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Công nghệ

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


· Công tác quản lý vật tư thực hành thí nghiệm
· Thư viện ….
· Phát triển sách, thư viện điện tử, tài liệu dạy học…
· Máy tính cho giáo viên, máy tính cho học sinh trong thư viên …

8. Kết quả giáo dục 
a) Xếp loại học lực học sinh học kỳ I:

	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b)  Xếp loại hạnh kiểm học sinh học kỳ I:

	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu – Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IV. NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ.
1. Hoạt động chung.
a) Những hoạt động chung:
-  Trường…
-  So với năm học trước….
          b) Kết quả giáo dục: 
 -  Kết quả học tập của học sinh ….
2. Hoạt động ngoại khoá, giáo dục toàn diện.

- Tổ chức …
- Thăm quan ….
- Thực hiện lớp …  
3. Hoạt động chuyên môn.

· Học kỳ I, năm học 2015 – 2016. Trường đã có những ….

· Có những hạn chế ….
         4. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị
- ….
V. KIẾN NGHỊ.     
                                                                                                                    
                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                      (ký tên, đóng dấu)
 
Nguyễn Văn A 
 
 
   










Mẫu 1a

XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2015-2016                
 

	 Khối
	Tổng số học sinh
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 

          Mẫu 1b
XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH HK I NĂM HỌC 2015-2016
 

	Khối
	Tổng số học sinh
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu
	Kém

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	10
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Ban KHTN
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Ban KHTN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ban KHXH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Ban cơ bản
	A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	B
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	C
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	D
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Không phân hoá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng ban cơ bản
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tổng cộng khối 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Toàn trường
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
 











Mẫu 1d
XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2015-2016
Dân tộc : ….
 
	Khối
	Tổng số HS
	Tốt
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Mẫu 1f

XẾP LOẠI HỌC LỰC HỌC SINH DÂN TỘC THIỂU SỐ
HK I NĂM HỌC 2015-2016
Dân tộc: ……..
 
	Khối
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Trung bình
	Yếu

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Mẫu 2a
  TÌNH HÌNH HỌC SINH THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
  Đơn vị : Trường THPT ……   
              
	 Khối lớp
	Tổng số HS đầu năm
(A)
	Tổng số HS cuối HK I
(B)
	Số HS chuyển đến
(C)
	Số HS chuyển đi
(D)
	Tổng số HS
thôi học
(E)
 
	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do
học lực yếu, kém
	Do
hoàn cảnh
khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Mẫu 2b
TÌNH HÌNH HỌC SINH NỮ THÔI HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
                
	 Khối lớp
	Tổng số HS NỮ đầu năm
(A)
	Tổng số HS NỮ cuối HK I
(B)
	Số HS chuyển đến
(C)
	Số HS chuyển đi
(D)
	Tổng số HS
thôi học
(E)
 
	Phân tích số HS thôi học

	
	
	
	
	
	
	Do
học lực yếu, kém
	Do
hoàn cảnh
khó khăn
	Do
xa nhà
	Lí do khác: tai nạn, ốm đau

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
          TÌNH HÌNH THIẾT BỊ DẠY HỌC MÔN TIN HỌC HK I NĂM HỌC 2015-2016
  
	Số phòng máy
vi tính
	Số giáo viên
	Tổng số máy vi tính: ……..máy.

	
	
	Số máy vi tính dạy Tin học
	Số máy vi tính kết nối Internet

	
	
	
	


TÌNH HÌNH HS HỌC NGHỀ PHỔ THÔNG HK I NĂM HỌC 2015-2016
  
	Nghề phổ thông
	Số giáo viên
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú
 

	
	
	
	Nam
	Nữ
	

	
	
	
	
	
	


 Mẫu 6
TÌNH HÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY
HK I NĂM HỌC 2015-2016
 
	Tổng số
 
Khối lớp
	Tổng số lớp được học chương trình
2 buổi/ngày.
	Tổng số HS được học chương trình
2 buổi/ngày

	
	10
	11 
	12 
	10
	11
	12

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ

	Số lượng
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
Mẫu 7
 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ HK I NĂM HỌC 2015-2016
(Hội nghị, Hội thảo chuyên đề, Tham quan học tập ...)
 
	TT
	Tên chủ đề, chuyên đề
	Thời gian
tổ chức
	Đối tượng
tham gia

	1
	
	
	


 












     
Mẫu 8a

THÔNG TIN HỌC SINH HÒA NHẬP-  HK I NĂM HỌC 2015-2016
 

	TT
	Họ và Tên học sinh
	Lớp
	Dạng tật
	Ghi chú

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


 












     











Mẫu 8b

THÔNG TIN GIÁO VIÊN DẠY HS HÒA NHẬP-  HK I NĂM HỌC 2015-2016
 

	TT
	Họ và Tên GV
	Môn
	Lớp
	Số tiết dạy

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	


 












     

Mẫu 9a
 
SỐ LIỆU HỌC SINH TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
HK I NĂM HỌC 2015-2016
 
	Khối lớp
	Số lớp
	Học sinh
	Học sinh nội trú

	
	
	Tổng số
học sinh
	Số HS ở tỉnh, TP khác.
	Tỷ lệ %
	Tổng số
học sinh
	Số HS ở tỉnh, TP khác.
	Tỷ lệ %

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng :
	
	
	
	
	
	
	


 
Mẫu 9b
SỐ LIỆU HỌC SINH NỮ TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
HK I NĂM HỌC 2015-2016 
	Khối lớp
	Số lớp
	Học sinh
	Học sinh nội trú

	
	
	Tổng số
HS Nữ
	Số HS nữ ở tỉnh, TP khác.
	Tỷ lệ %
	Tổng số
HS Nữ
	Số HS nữ ở tỉnh, TP khác.
	Tỷ lệ %

	Lớp 10
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 11
	
	
	
	
	
	
	

	Lớp 12
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng :
	
	
	
	
	
	
	


 













     Mẫu 10a 
SỐ LIỆU GIÁO VIÊN TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
HK I NĂM HỌC 2015-2016
 
	Khối lớp
	Số lượng
GV
	Trình độ
chuyên môn
	Diện
	Tỉ lệ giáo viên
cơ hữu/Tổng số giáo viên

	
	
	ĐH
	CĐ
	Trên ĐH
	Cơ hữu
	 Thỉnh giảng 
	

	Ngữ Văn
	
	
	
	
	
	
	

	Lịch Sử
	
	
	
	
	
	
	

	Địa Lý
	
	
	
	
	
	
	

	GDCD
	
	
	
	
	
	
	

	Toán
	
	
	
	
	
	
	

	Vật Lý
	
	
	
	
	
	
	

	Hoá học
	
	
	
	
	
	
	

	Sinh học
	
	
	
	
	
	
	

	Tin học
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ thuật CN
	
	
	
	
	
	
	

	Kĩ thuật NN
	
	
	
	
	
	
	

	Thể dục
	
	
	
	
	
	
	

	GDQP&AN
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


Giáo viên Ngoại ngữ:







Mẫu 10b
	TT
	Môn 

Ngoại ngữ
	Tổng số
giáo
viên
	Số giáo viên
	So với
nhu cầu

	
	
	
	Số GV
biên chế
(cơ hữu)
	Số GV
hợp đồng thỉnh giảng
	Trình độ chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	> ĐH
	ĐH
	CĐ
	Khác
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiếng Pháp
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Tiếng Trung
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Tiếng Nhật
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Tiếng Đức
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Tiếng Hàn
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 

	6
	NN Khác
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 


Giáo viên Tiếng Anh:







Mẫu 10c 
Tổng số giáo viên: …….  GV

Phân chia theo trình độ:
	TT
	Trình độ
	Biên chế
	Hợp đồng thỉnh giảng
	Tổng số
	Thừa
	Thiếu

	1
	Tiến sĩ
	
	
	
	
	

	2
	Thạc sĩ
	
	
	
	
	

	3
	Cử nhân (ĐH)
	
	
	
	
	

	4
	Cử nhân (CĐ)
	
	
	
	
	

	5
	Trình độ khác
	
	
	
	
	

	6
	GV đạt trình độ bậc 1 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	7
	GV đạt trình độ bậc 2 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	8
	GV đạt trình độ bậc 3 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	9
	GV đạt trình độ bậc 4 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	10
	GV đạt trình độ bậc 5 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	11
	GV đạt trình độ bậc 6 hoặc tương đương
	
	
	
	
	

	12
	GV được miễn rà soát**
	
	
	
	
	

	13
	GV chưa rà soát
	
	
	
	
	

	14
	Số lượng khác***
	
	
	
	
	


Mẫu 11
 
SỐ LIỆU QUẢN NHIỆM TRƯỜNG NGOÀI CÔNG LẬP
HK I NĂM HỌC 2015-2016
 
	Bộ Môn
	Số lượng
QN
	Trình độ
chuyên môn
	Diện
	Tỉ lệ Quản nhiệm
cơ hữu/Tổng số Quản nhiệm

	
	
	ĐH
	CĐ
	Trên ĐH
	Cơ hữu
	Hợp đồng
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	


